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THỰC TẬP KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM 4
1. Mã số học phần: TTP 444
2. Tên học phần: Thực tập kỹ thuật xét nghiệm 4.
3. Số tín chỉ: 04 (0/4)

4. Chuyên ngành đào tạo: Xét nghiệm y học

5. Năm học: 2017-2018

6. Giảng viên phụ trách: ThS Trần Thị Kim Phượng.

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

- ThS. Lê Phong Thu

- BS. Lại Ngọc Khánh

- BS. Nguyễn Thu Thủy

- BS. Hoàng Thị Luân

- BS. Phạm Thị Ngọc Mai

8. Mục tiêu học phần

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

Kiến thức:
Kỹ năng:

- Thực hiện thành thạo kỹ thuật xét nghiệm tế bào học chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, tế bào bong và tế bào dịch các màng.
- Thực hiện thành thạo kỹ thuật xét nghiệm mô bệnh học đối với bệnh phẩm là mô mềm, mô xương.

- Vận hành đúng quy trình và bảo quản được các máy móc trong phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh.

- Phát hiện được các sai xót trong quá trình thực hiện kỹ thuật và biết cách xử trí.
Thái độ:

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân, hết lòng phục vụ người bệnh;

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp;

- Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong công việc chuyên môn.

9. Mô tả học phần
Thực tập kỹ thuật xét nghiệm 4 trang bị cho sinh viên những kỹ năng để có thể thực hiện thành thạo kỹ thuật xét nghiệm tế bào học và mô bệnh học đối với các bệnh phẩm khác nhau, biết cách nhận định kết quả, phát hiện những sai xót thường gặp và cách xử trí. Đây là một kỹ thuật quan trọng đối với chuyên ngành giải phẫu bệnh và ung thư. 
10. Phân bố thời gian giảng dạy: 


Thực hành: 4 tín chỉ

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 

- Sinh viên khi học thực tập kỹ thuật xét nghiệm 4 cần phải qua môn xét nghiệm tế bào 2.
11.2. Yêu cầu: 

Chỉ tiêu thực hành

	STT
	Nội dung thực hành
	Chỉ tiêu

	1. 
	Quy trình sử dụng và bảo quản máy móc, thiết bị trong phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh. (5 tiết)
	Vận hành, thực hiện việc bảo quản các máy móc, thiết bị 3 lần.

	2. 
	Kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ: u mô mềm, hạch, tuyến nước bọt, tuyến giáp, nhuộm Giemsa (10 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai sót thường gặp 5 lần

	3. 
	Kỹ thuật lấy tế bào bong cổ tử cung, nhuộm papanicolaou (10 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai sót thường gặp 5 lần

	4. 
	Kỹ thuật làm tiêu bản tế bào dịch các màng: màng bụng, màng tim, dịch khớp... nhuộm Giemsa (5 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai sót thường gặp 5 lần

	5. 
	Kỹ thuật pha bệnh phẩm: ruột thừa, tử cung, hạch, tuyến giáp, u đại trực tràng, dạ dày.... (5 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai sót thường gặp 5 lần

	6. 
	Kỹ thuật khử canxi bệnh phẩm là xương, pha bệnh phẩm. (5 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai xót thường gặp 5 lần

	7. 
	Kỹ thuật cố định bệnh phẩm
Kỹ thuật chuyển bệnh phẩm bằng tay, bằng máy. Cấu tạo máy chuyển. (5 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai xót thường gặp 5 lần

	8. 
	Kỹ thuật đúc nến bệnh phẩm. (5 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai xót thường gặp 5 lần

	9. 
	Kỹ thuật cắt mảnh bệnh phẩm (5 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai xót thường gặp 5 lần

	10. 
	Kỹ thuật nhuộm tiêu bản: 

- Nhuộm Hematoxylin

- Nhuộm Giemsa 

- Nhuộm PAS (5 tiết)
	Thực hiện kỹ thuật, nhận định kết quả, xử trí sai xót thường gặp 5 lần


12. Nội dung học phần: 


Thực hành
Bài 1: Quy trình sử dụng và bảo quản máy móc, thiết bị trong phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh. (5 tiết)

Bài 2: Kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ: u mô mềm, hạch, tuyến nước bọt, tuyến giáp, nhuộm Giemsa (10 tiết)
Bài 3: Kỹ thuật lấy tế bào bong cổ tử cung, nhuộm papanicolaou (10 tiết)

Bài 4: Kỹ thuật làm tiêu bản tế bào dịch các màng: màng bụng, màng tim, dịch khớp... nhuộm Giemsa (5 tiết)

Bài 5: Kỹ thuật pha bệnh phẩm: ruột thừa, tử cung, hạch, tuyến giáp, u đại trực tràng, dạ dày.... (5 tiết)

Bài 6: Kỹ thuật khử canxi bệnh phẩm là xương, pha bệnh phẩm. (5 tiết)

Bài 7: Kỹ thuật cố định bệnh phẩm. Kỹ thuật chuyển bệnh phẩm bằng tay, bằng máy. (5 tiết)
Bài 8: Kỹ thuật đúc nến bệnh phẩm. (5 tiết)
Bài 9: Kỹ thuật cắt mảnh bệnh phẩm (5 tiết).

Bài 10: Kỹ thuật nhuộm tiêu bản: Nhuộm Hematoxylin, Nhuộm Giemsa, Nhuộm PAS

 (10 tiết).
13. Phương pháp giảng dạy: 


- Thực hành kỹ thuật làm tế bào học và mô bệnh học

- Quan sát tiêu bản tế bào học và mô bệnh học, nhận định kết quả kỹ thuật.

- Thảo luận nhóm
14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 

- Tài liệu phát tay, phấn, bảng, giấy A4, bút 


- Computer, power point, CD Rom

- Máy móc, hóa chất, dụng cụ làm tiêu bản 

- Kính hiển vi quang học.

15. Đánh giá: 

- Giữa kỳ: Trung bình cộng điểm lượng giá các bài thực hành.


- Cuối kỳ: Thực hiện kỹ thuật, thi vấn đáp. 

16. Tài liệu học tập và tham khảo

16.1. Tài liệu học tập: 

1. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Ung thư học Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Giáo trình thực tập xét nghiệm tế bào, Tài liệu nội bộ.
16.2. Tài liệu tham khảo: 


2. Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành giải phẫu bệnh – Tế bào học, Bộ y tế, 2013.
17. Lịch học: 
	Thực hành

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1. 
	Quy trình sử dụng và bảo quản máy móc, thiết bị trong phòng xét nghiệm giải phẫu bệnh.
	5
	ThS Thu
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	2. 
	Kỹ thuật chọc hút tế bào bằng kim nhỏ: u mô mềm, hạch, tuyến nước bọt, tuyến giáp, nhuộm Giemsa
	10 tiết
	ThS Thu
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	3. 
	Kỹ thuật lấy tế bào bong cổ tử cung, nhuộm papanicolaou
	10 tiết
	BS. Thủy
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	4. 
	Kỹ thuật làm tiêu bản tế bào dịch các màng: màng bụng, màng tim, dịch khớp... nhuộm Giemsa
	5 tiết
	BS. Luân
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	5. 
	Kỹ thuật pha bệnh phẩm: ruột thừa, tử cung, hạch, tuyến giáp, u đại trực tràng, dạ dày....
	5 tiết
	BS. Mai
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	6. 
	Kỹ thuật khử canxi bệnh phẩm là xương, pha bệnh phẩm.
	5 tiết
	ThS Thu
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	7. 
	Kỹ thuật cố định bệnh phẩm

Kỹ thuật chuyển bệnh phẩm bằng tay, bằng máy. Cấu tạo máy chuyển.
	5 tiết
	BS. Thủy
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	8. 
	Kỹ thuật đúc nến bệnh phẩm.
	5 tiết
	BS. Luân
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	9. 
	Kỹ thuật cắt mảnh bệnh phẩm
	5 tiết
	BS. Mai
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật

	10. 
	Kỹ thuật nhuộm tiêu bản:

- Nhuộm Hematoxylin

- Nhuộm Giemsa

- Nhuộm PAS

Gắn lamen
	10 tiết
	ThS Thu
	1,2
	Thực hiện kỹ thuật


